
KẾT QUẢ PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
(Kèm theo Báo cáo số         ngày    tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

ĐVT: Triệu đồng

TT DỰ ÁN

NGUỒN VỐN GIAO GIẢI NGÂN ĐẾN 31/01/2024
NĂM 2023 VỐN CHUYỂN NGUỒN RIÊNG NĂM 2023 VỐN CHUYỂN NGUỒN

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP
ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT

Tổng cộng 116.200 44.928 1.000 - 5.257 7.792 - - 116.091 39.434 1.000 - 5.257 7.157 -

I
DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-
XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK
vùng  bãi  ngang,  ven  biển  và  hải
đảo.

116.200 11.620 1.000 - 5.257 - - - 116.091 10.588 1.000 - 5.257 - -

A
Tiểu DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-
XH  các  huyện  nghèo,  xã  ĐBKK
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

45.500 11.620 1.000 - 5.257 - - - 45.391 - 1.000 - 5.257 - -

* Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng 45.500 - 1.000 - 5.257 - - - 45.391 - 1.000 - 5.257 - -

1 Đường GTNT liên bản Thèn Sin -
bản Ma Ly Pho 2.050 967 2.050 967

2 Nâng cấp đường  GTNT trung tâm xã
Huổi Luông đi bản Ngài Chồ 4.400 1.000 784 4.400 1.000 784

3 Nâng cấp đường GTNT bản Hồ thầu
1 -  bản Huổi Luông 2 3.550 578 3.550 578

4 Đường ra khu sản xuất hàng hóa tập
trung thôn Nậm Pậy 3.000 3.000

5 Đường GTNT liên bản Sơn Bình -
bản Ma Ly Pho 2.250 2.250

6

Nâng cấp đường GTNT bản Sân Bay
(từ  Đồn  Biên  phòng)  -  bản  Sì  Cha
Chải  -  bản Can Hồ -  Km14 (đường
Nậm Xe - Sin Suối Hồ), xã Sin Suối
Hồ

2.920 2.920

7
Nâng  cấp,  cải  tạo  đường  GTNT  từ
bản  Sì  Phài  xã  Dào  San  đến  trung
tâm xã Vàng Ma Chải

6.000 6.000

8 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Ta ̉Phìn 146 348 145 348
9 Xây dựng bến thuyền thị trấn Phong

Thổ
1.443 1.443

10 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Huổi
Phặc

282 282
11 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Đớ 278 277
12 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Co

Muông
717 717

13 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Hùng
Pèng 17 17

14 Cấp NSH trung tâm xa ̃Huổi Luông 528 1.188 527 1.188
15 Cấp NSH bản Hoảng Tru ̀Sào 219 317 219 317

16 Sửa chữa, nâng cấp cụm thủy lợi xã
Khổng Lào 1.820 1.770

17 Xây dựng nhà văn hóa bản Vàng
Pheo xã Mường So - 1.076 1.076
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18 Bổ sung cơ sở vật chất Trường
THCS Khổng Lào 2.924 2.868

19 Bổ sung cơ sở vật  chất  Trường TH
Khổng Lào (giai đoạn 2) 3.488 3.488

20 Bổ sung cơ sở vật chất Trường mầm
non Huổi Luông 1.981 1.981

21 Bổ  sung  cơ  sở  vật  chất  Trường
THCS Mường So 3.987 3.987

22 Xây dựng cơ sở vật chất trường
PTDTBT TH Lản Nhì Thàng 1.500 1.500

23
Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT
THCS Ma Ly Pho, xã Ma Ly Pho, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

2.000 2.000

* Tiểu dự án 1: Duy tu bảo dưỡng 4.550 3.518
+ Xã Sì Lở Lầu 500 500
+ Xã Tung Quan Lìn 1.181 1.181
+ Xã Ma Li Pho 1.032 0
+ Xã Huổi Luông 1.168 1.168
+ Xã Lản Nhì Thàng 669 669

B

Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ
một số huyện nghèo thoát  khỏi  tình
trạng  nghèo,  ĐBKK  gđ  2022-2025
do TTCP phê duyệt

70.700 7.070 -  -  -  -  -  -  70.700 7.070 -  -  -  -  -  

1.1 Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng 70.700 - - - - - - - 70.700 - - - - - -

1
Đường giao thông bản Má Nghé xã
Bản Lang - bản Ho Seo Chải xã
Khổng Lào - Lèng Seo Chin xã
Hoang Thèn

23.000 23.000

2
Đường giao thông bản Can Hồ xã Sin
Suối Hồ - bản Po Trà - bản Hoàng
Liên Sơn 2 xã Nậm Xe

35.000 35.000

3
Đường giao thông liên bản Hoang
Thèn xã Hoang Thèn - bản Tà Phìn
xã Ma Li Pho

12.700 12.700

1.2 Duy tu bảo dưỡng - 7.070 - - - - - - - 7.070 - - - - -

1
Duy tu, bảo dưỡng đường từ Trung

tâm xã Ma Li Pho đi bản U Gia,
Chang Hoỏng đi Trung tâm xã Huổi
Luông

5.000 5.000

2
Duy tu, bảo dưỡng đường từ Ngã ba
Hang É xã Pa Vây Sử đến Trung tâm
xã Mồ Sì San

2.070 2.070

II DA 2:  Đa dạng hóa sinh kế,  phát
triển mô hình giảm nghèo 10.515 4.174 10.515 4.174

NĂM 2023 VỐN CHUYỂN NGUỒN RIÊNG NĂM 2023 VỐN CHUYỂN NGUỒN
NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT
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Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế các mô hình
giảm nghèo (Chuỗi giá trị, nhiệm vụ….)
(Trung tâm Dich vụ nông nghiệp)

2.015 4.174 2.015 4.174

Mô hình đa dạng hóa sinh kế, phát triển
mô hình giảm nghèo cho UBND xã, thị
trấn

8.500 8.500

III DA 3: Hỗ trợ ph.triển sản xuất, cải
thiện dinh dưỡng 5.807 1.822 4.949 1.822

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất
trong lĩnh vực nông nghiệp (Trung tâm
Dich vụ nông nghiệp)

4.679 1.822 4.679 1.822

Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng
(Trung tâm y tế huyện) 1.128 270

IV DA  4:  Phát  triển  giáo  dục  nghề
nghiệp, việc làm bền vững 3.423 1.603 1.085

Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục
nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó
khăn

1.832 1.070 1.055

Nội dung: Hỗ trợ đào tạo nghề cho
lao động tại các huyện, thành phố
(Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp &
GDTX)

1.832

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng (Phòng Lao động Thương binh
& Xã hội)

957 293

Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền
vững (Phòng Lao động Thương binh
& Xã hội)

634 240 30

V
DA 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo,
hộ  cận  nghèo  trên  địa  bàn  các
huyện nghèo

12.060 12.060

VI DA 6: Truyền thông và giảm nghèo
về thông tin 325 300

Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm
nghèo đa chiều (Trung tâm văn hóa
thể thao và truyền thông)

325 300

VII DA 7: Nâng cao năng lực và giám
sát, đánh giá thực hiện CT 1.178 193 1.022 76

Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực
thực hiện Chương trình 852 696

Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 326 193 326 76

NĂM 2023 VỐN CHUYỂN NGUỒN RIÊNG NĂM 2023 VỐN CHUYỂN NGUỒN
NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT
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SN

-

-

KẾT QUẢ PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
(Kèm theo Báo cáo số         ngày    tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

ĐVT: Triệu đồng
GIẢI NGÂN ĐẾN 31/01/2024

VỐN CHUYỂN NGUỒN
NSĐP

KẾT QUẢ PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
(Kèm theo Báo cáo số         ngày    tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

TT DỰ ÁN

Tổng cộng

I
DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-
XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK
vùng  bãi  ngang,  ven  biển  và  hải
đảo.

A
Tiểu DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-
XH  các  huyện  nghèo,  xã  ĐBKK
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

* Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng 

1 Đường GTNT liên bản Thèn Sin -
bản Ma Ly Pho

2 Nâng cấp đường  GTNT trung tâm xã
Huổi Luông đi bản Ngài Chồ

3 Nâng cấp đường GTNT bản Hồ thầu
1 -  bản Huổi Luông 2

4 Đường ra khu sản xuất hàng hóa tập
trung thôn Nậm Pậy

5 Đường GTNT liên bản Sơn Bình -
bản Ma Ly Pho

6

Nâng cấp đường GTNT bản Sân Bay
(từ  Đồn  Biên  phòng)  -  bản  Sì  Cha
Chải  -  bản Can Hồ -  Km14 (đường
Nậm Xe - Sin Suối Hồ), xã Sin Suối
Hồ

7
Nâng  cấp,  cải  tạo  đường  GTNT  từ
bản  Sì  Phài  xã  Dào  San  đến  trung
tâm xã Vàng Ma Chải

8 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Ta ̉Phìn
9 Xây dựng bến thuyền thị trấn Phong

Thổ10 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Huổi
Phặc11 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Đớ

12 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Co
Muông13 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Hùng
Pèng

14 Cấp NSH trung tâm xa ̃Huổi Luông
15 Cấp NSH bản Hoảng Tru ̀Sào

16 Sửa chữa, nâng cấp cụm thủy lợi xã
Khổng Lào

17 Xây dựng nhà văn hóa bản Vàng
Pheo xã Mường So
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-  

-

-

18 Bổ sung cơ sở vật chất Trường
THCS Khổng Lào

19 Bổ sung cơ sở vật  chất  Trường TH
Khổng Lào (giai đoạn 2)

20 Bổ sung cơ sở vật chất Trường mầm
non Huổi Luông

21 Bổ  sung  cơ  sở  vật  chất  Trường
THCS Mường So

22 Xây dựng cơ sở vật chất trường
PTDTBT TH Lản Nhì Thàng

23
Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT
THCS Ma Ly Pho, xã Ma Ly Pho, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

* Tiểu dự án 1: Duy tu bảo dưỡng
+ Xã Sì Lở Lầu
+ Xã Tung Quan Lìn
+ Xã Ma Li Pho
+ Xã Huổi Luông
+ Xã Lản Nhì Thàng

B

Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ
một số huyện nghèo thoát  khỏi  tình
trạng  nghèo,  ĐBKK  gđ  2022-2025
do TTCP phê duyệt

1.1 Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng 

1
Đường giao thông bản Má Nghé xã
Bản Lang - bản Ho Seo Chải xã
Khổng Lào - Lèng Seo Chin xã
Hoang Thèn

2
Đường giao thông bản Can Hồ xã Sin
Suối Hồ - bản Po Trà - bản Hoàng
Liên Sơn 2 xã Nậm Xe

3
Đường giao thông liên bản Hoang
Thèn xã Hoang Thèn - bản Tà Phìn
xã Ma Li Pho

1.2 Duy tu bảo dưỡng

1
Duy tu, bảo dưỡng đường từ Trung

tâm xã Ma Li Pho đi bản U Gia,
Chang Hoỏng đi Trung tâm xã Huổi
Luông

2
Duy tu, bảo dưỡng đường từ Ngã ba
Hang É xã Pa Vây Sử đến Trung tâm
xã Mồ Sì San

II DA 2:  Đa dạng hóa sinh kế,  phát
triển mô hình giảm nghèo

SN

VỐN CHUYỂN NGUỒN
NSĐP
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Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế các mô hình
giảm nghèo (Chuỗi giá trị, nhiệm vụ….)
(Trung tâm Dich vụ nông nghiệp)
Mô hình đa dạng hóa sinh kế, phát triển
mô hình giảm nghèo cho UBND xã, thị
trấnIII DA 3: Hỗ trợ ph.triển sản xuất, cải
thiện dinh dưỡng
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất
trong lĩnh vực nông nghiệp (Trung tâm
Dich vụ nông nghiệp)
Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng
(Trung tâm y tế huyện)

IV DA  4:  Phát  triển  giáo  dục  nghề
nghiệp, việc làm bền vững
Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục
nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó
khăn
Nội dung: Hỗ trợ đào tạo nghề cho
lao động tại các huyện, thành phố
(Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp &
GDTX)Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng (Phòng Lao động Thương binh
& Xã hội)
Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền
vững (Phòng Lao động Thương binh
& Xã hội)

V
DA 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo,
hộ  cận  nghèo  trên  địa  bàn  các
huyện nghèo

VI DA 6: Truyền thông và giảm nghèo
về thông tin
Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm
nghèo đa chiều (Trung tâm văn hóa
thể thao và truyền thông)

VII DA 7: Nâng cao năng lực và giám
sát, đánh giá thực hiện CT
Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực

thực hiện Chương trình
Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

SN

VỐN CHUYỂN NGUỒN
NSĐP
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